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DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
LỚP 30A2 Quản lý kinh tế
(Định hướng ứng dụng)

	TT
	Họ tên
	Mã số học viên
	CBHD
	Đơn vị thực tập
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	Lê Nguyễn Mai Anh
	22831011000002
	TS. Đặng Thúy Anh
	Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh
	Số 01, ngõ 9, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	22831011000003
	TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	Bệnh viên Đa khoa Thành phố Vinh
	178 Trần Phú, phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh
	

	3
	Nguyễn Văn Cường
	22831011000018

	PGS.TS. Thái Thị Kim Oanh
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An
	Số 21 Đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An.
	

	
	
	
	TS. Nguyễn Nam Anh
	
	
	

	4
	Trần Trọng Đạt
	22831011000029
	TS. Đào Quang Thắng
	Ủy ban nhân dân thành phố Vinh
	Số 27 Đường Lê Mao, phường Lê Mai, thành phố Vinh, Nghệ An.
	

	5
	Nguyễn Thị Nam Giang
	22831011000032
	TS. Đường Thị Quỳnh Liên
	
Cục Thuế tỉnh Nghệ An
	Số 366 Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An
	

	6
	Bạch Nguyễn Thuý Hiền
	22831011000042
	TS. Nguyễn Thị Bích Thủy (Kế toán)
	Cục Thuế tỉnh Nghệ An
	Số 366 Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	22831011000049
	TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh
	Số 102 Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
	

	8
	Lê Thị Hoan
	22831011000052
	TS. Trần Thị Thanh Thủy
	Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập
	Khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
	

	9
	Imphone Keophengphouy
	22831011000001
	PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phượng
	Sở công an Tỉnh Hủa Phăn Lào
	Huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào.
	

	10
	Võ Vân Khánh
	22831011000060
	TS. Trần Thị Lưu Tâm
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An
	Số 21 Đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An.
	

	11
	Mai Diệu Linh
	22831011000067
	TS. Nguyễn Thị Hải Yến
	Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
	Số 16B, đường Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
	

	12
	Trần Thùy Linh
	22831011000066
	TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh
	Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.
	Km 5, Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.
	

	13
	Lê Hoài Nam
	22831011000081
	TS. Ngô Hồng Nhung
	Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Nghệ An
	09 Hồ Tùng Mậu, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	

	14
	Thái Minh Nhật
	22831011000087
	PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phượng
	Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	Số 62 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	

	15
	Lê Hà Phương
	22831011000092
	TS. Phạm Thị Thúy Hằng
	Công ty CPTVQHTK xây dựng Nghệ An
	Số 146 đường Hồng Bàng, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An. 
	

	16
	Trình Văn Sinh
	22831011000104
	TS. Trần Thị Thanh Tâm
	Chi cục Thuế thành phố Vinh
	Số 29, đường Lê Mao, phường Lê Mai, thành Phố Vinh, Nghệ An.
	

	17
	Đậu Thị Phương Thảo
	22831011000112
	TS. Đặng Thành Cương
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An
	Số 21 Đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An.
	

	18
	Lương Thị Phương Thảo
	22831011000116
	TS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
	Số 16B, đường Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
	

	19
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	22831011000111
	TS. Nguyễn Hoàng Dũng
	Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An
	Số 01, đường Hồ Tùng Mậu, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
	

	20
	Trần Phương Thảo
	22831011000113
	PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài
	Không đăng ký
	
	

	21
	Nguyễn Thị Khánh Trang
	22831011000127
	TS. Nguyễn Thị Bích Liên
	Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
	Số 16B, đường Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
	

	22
	Nguyễn Việt Trinh
	22831011000131
	TS. Hồ Mỹ Hạnh
	
Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập
	Khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
	

	23
	Phan Công Trung
	22831011000135
	TS. Hoàng Thị Thanh Huyền
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An
	Tòa nhà BIDV, Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An. 
	

	24
	Phan Thị Tố Uyên
	22831011000142
	PGS.TS. Trần Thị Hoàng Mai
	Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
	Số 16B, đường Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
	

	25
	Trương Thu Uyên
	22831011000141
	TS. Phạm Thị Kim Yến
	Công ty CP tập đoàn An Hưng
	Xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
	



	
	






